
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 79, ngõ 255, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

01/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN NHÂN THÁI AN

0107150865

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ liên quan đến in 1812

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 

5229

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn 
là các phòng đơn, phòng ỏ chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc 
xá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà 
tập thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch

5590

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn; 
- Quán ăn tự phục vụ; 
- Quán ăn nhanh; 
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về; 
- Xe thùng bán kem; 
- Xe bán hàng ăn lưu động; 
- Hàng ăn uống trên phố, trong chợ. 

5610

7. Lập trình máy vi tính 6201

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THIỆN NHÂN THÁI AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRADING SERVICES THIEN NHAN THAI 
AN JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 3646 2031
Email:

Fax:
Website:
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8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

10. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng dệt, quần áo và hàng may sẵn khác, 
giày dép...

4641

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác: Bán buôn 
va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch...bằng da, giả da 
và bằng các chất liệu khác. 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh:
+ Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; 
+ Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; 
+ Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh.

4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

19. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531
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20. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết:
- Các chương trình đặc biệt nhấn mạnh đến việc chuyên môn 
hoá theo chuyên ngành và hướng dẫn kết hợp cả nền tảng lý 
thuyết và các kỹ năng thực hành thường xuyên kết hợp với 
công việc hiện tại hoặc sắp tới. Mục tiêu của chương trình có 
thể đa dạng từ việc chuẩn bị cho một lĩnh vực việc làm chung 
cho đến một công việc rất cụ thể, giúp người học có khả năng 
hành và phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của từng công 
việc;
- Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung đào tạo năng 
lực thực hành nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức rèn 
luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu đào tạo của 
từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đầo tạo.

8532

21. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết:
- Dạy các môn thể thao;
- Dạy thể thao, cắm trại;
- Hướng dẫn cổ vũ;
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
- Dạy võ thuật;
- Dạy chơi bài;
- Dạy yoga.

8551

22. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết:
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;
- Dạy hội hoạ;
- Dạy nhảy;
- Dạy kịch;
- Dạy Mỹ thuật;
- Dạy nghệ thuật biểu diễn;
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552
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23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

24. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

25. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

26. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

27. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

28. Hoạt động pháp luật
Chi tiết: Đại diện pháp lý cho quyền lợi của một bên đối với 
bên kia, dù có trước tòa hoặc hội động xét xử khác hay không, 
hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về: 
- Tư vấn và đại diện có liên quan đến các vụ tranh chấp về lao 
động; 
- Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý; 
- Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài 
liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty. 

6910
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1.990.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết:
- Bản ghi giao dịch thương mại từ người kinh doanh; 
- Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài 
chính; 
- Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của 
chúng; 
- Các công việc chuẩn bị thuế thu nhập cá nhân và thu nhập 
kinh doanh; 
- Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt 
khách hàng trước cơ quan thuế. 

6920(Chính)

30. Quảng cáo 7310

31. Đại lý du lịch 7911

32. Điều hành tua du lịch 7912

33. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến và quảng 
bá du lịch cho các mục đích hội nghị, tham quan thông qua 
việc cung cấp thông tin, trợ giúp tổ chức tại các cơ sở lưu trú 
trong nước, các trung tâm hội nghị và các điểm giải trí; dịch vụ 
trao đổi khách, kết nối tua và các dịch vụ đặt chỗ khác có liên 
quan đến du lịch như vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, 
dịch vụ giải trí, thể thao. Hoạt động bán vé xem tại các nhà hát, 
xem các sự kiện thể thao, tham quan bảo tàng, dịch vụ giải trí.

7920

34. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng 
ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán, dịch 
vụ nhân sự và chuyển phát thư...cho những người khác trên cơ 
sở phí hoặc hợp đồng.

8211

35. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
Chi tiết:
- Các cuộc gọi về nước, trả lời các cuộc gọi từ khách hàng 
bằng việc sử dụng hệ thống điều hành nhân lực, phân bổ cuộc 
gọi tự động, tích hợp cuộc gọi, hệ thống trả lời tương tác hoặc 
những phương thức đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp 
sản phẩm thông tin, đáp ứng yêu cầu của khách hàng cho việc 
trợ giúp và bổ sung phản ánh của khách hàng;
- Các cuộc gọi ra nước ngoài sử dụng phương thức đơn giản để 
bán hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng tiềm 
năng, đảm nhận việc nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò dư 
luận và các hoạt động đơn giản cho khách hàng.

8220

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ QUÝ MẪN Thôn Lộ Vị, Xã 
Thăng Long, 
Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 7,54

Tổng số 15.000 150.000.000 7,54

151654201

2 VŨ VĂN 
MƯỜI

Số nhà 79, ngõ 
255, đường Lĩnh 
Nam, Phường 
Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 45,23

Tổng số 90.000 900.000.000 45,23

011507976

3 LÊ THỊ MỴ Số nhà 79, ngõ 
255, đường Lĩnh 
Nam, Phường 
Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,20

Tổng số 80.000 800.000.000 40,20

012889059

4 LÊ THỊ 
PHƯƠNG

Thôn Dương Liễu 
1, Xã Minh Tân, 
Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,03

Tổng số 10.000 100.000.000 5,03

151754794

5 NGUYỄN THỊ 
AN

Số 75, phố 
Nguyễn Hữu 
Huân, Phường Lý 
Thái Tổ, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,01

Tổng số 4.000 40.000.000 2,01

011743024

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ QUÝ MẪN Nam

13/12/1975 Kinh Việt Nam

151654201
19/09/2013 Công an tỉnh Thái Bình

Thôn Lộ Vị, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 79, ngõ 255, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
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